
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên dự toán mua sắm: In ấn sổ sách, giấy tờ phục vụ chuyên môn tại Bệnh 

viện Đa khoa Đức Giang năm 2025 

- Tên gói thầu: In ấn sổ sách, giấy tờ phục vụ chuyên môn tại Bệnh viện Đa 

khoa Đức Giang năm 2025  

- Nguồn vốn: Nguồn thu của đơn vị 

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Đức Giang 

- Địa điểm thực hiện: Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, trong nước qua mạng 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ. 

- Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày 

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thờigian thực hiện gói thầu: 12 tháng (kể từ ngày ký hợp đồng) 

- Tùy chọn mua thêm: Không áp dụng 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.2.1. Tài liệu chứng minh về tính hợp lệ của hàng hóa: 

- Nhà thầu phải nêu rõ: Ký mã hiệu, Nhãn hiệu, Xuất xứ, Hãng sản xuất của 

hàng hoá dự thầu theo quy định tại mẫu số 10B thuộc Chương IV của E-HSMT. 

- Tài liệu chứng minh đặc tính, thông số kỹ thuật của các hàng hóa dự thầu: 

Nhà thầu cung cấp catalogue, tài liệu kỹ thuật hoặc các tài liệu khác có giá trị 

tương đương có đầy đủ nội dung chứng minh các đặc tính, thông số kỹ thuật đối 

với hàng hóa dự thầu theo yêu cầu tại Mục 1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết - 

Chương V của E-HSMT. 

 * Lưu ý: Nếu tài liệu sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bản dịch 

tiếng Việt. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung bản 

dịch so với bản gốc và tính pháp lý của các tài liệu này. 

        1.2.2. Nhà thầu phải có bản cam kết đầy đủ các nội dung sau đây: 

1. Cam kết tất cả hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ 2025 trở đi, chưa 

qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, còn nguyên đai, nguyên kiện theo quy 

cách đóng gói của nhà sản xuất. 

 2. Cam kết phối hợp với bệnh viện trong việc thay đổi, chỉnh sửa mẫu sổ 

sách, tài liệu ngành y tế và bao bì phục vụ chuyên môn khi bệnh viện yêu cầu bằng 

văn bản. 



 3. Cam kết cung cấp đầy đủ các giấy tờ như sau khi thực hiện hợp đồng và 

khi có yêu cầu của Chủ đầu tư: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), giấy chứng nhận 

chất lượng (CQ), vận đơn, tờ khai hải quan (đối với hàng hóa nhập khẩu). Đối với 

hàng hóa chào thầu sản xuất trong nước phải có giấy hoặc phiếu xuất xưởng do 

nhà sản xuất phát hành,... 

 4. Cam kết bảo hành tối thiểu 12 tháng.  

 5. Cam kết Đối với các mặt hàng cần phải cấp đổi do lỗi của nhà sản xuất và 

trong thời gian bảo hành thì Nhà thầu phải cung cấp dịch vụ bảo hành chậm nhất 06 

giờ kể từ khi nhận được thông báo của Chủ đầu tư 

  6. Cam kết hàng hóa được cung cấp hoàn toàn thích ứng về địa lý, không có 

ảnh hưởng tác động nhiều đến môi trường. Nhà thầu cam kết đề xuất biện pháp 

giải quyết hợp lý nếu hàng hóa có ảnh hưởng đến môi trường. 

        7. Cam kết về dịch vụ sau bán hàng, khả năng lắp đặt thiết bị, hàng hóa. Khả 

năng vận hành hệ thống ổn định sau khi thực hiện lắp đặt  trên cơ sở hệ thống hạ 

tầng CNTT hiện có của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang.  

         8. Cam kết thu hồi hàng hóa trong trường hợp đã giao hàng nhưng không đảm 

bảo chất lượng hoặc có thông báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền mà nguyên 

nhân không do lỗi của Bên mua. Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bệnh 

nhân và Bệnh viện nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng gây nên hoặc có thông 

báo thu hồi của cơ quan có thẩm quyền (mà không do lỗi của Bệnh viện). 

 1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết: 

- Yêu cầu thông số kỹ thuật quy định trong mục này là tối thiểu, chỉ nhằm 

mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu; nhà thầu có thể chào 

thầu những hàng hóa có thông số kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. Nhà thầu có 

văn bản giải trình, cung cấp tài liệu để chứng minh thông số kỹ thuật nhà thầu 

chào là tương đương hoặc tốt hơn. Trường hợp nhà thầu không có văn bản giải 

trình, cung cấp tài liệu chứng minh thì đơn vị tư vấn sẽ đánh giá theo đúng tài liệu 

kỹ thuật trong E-HSDT của nhà thầu đã chào. 

- Sai số về kích thước, trọng lượng (nếu có) cho phép không quá 2%. 

(Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu (nếu có) trong tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết là 

để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật. Vì vậy nhà thầu có thể 

chào các hàng hóa có thương hiệu, ký mã hiệu khác nhưng phải đảm bảm tiêu 

chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng “tương đương” hoặc “tốt hơn” 

so với yêu cầu của E-HSMT và phù hợp với chuyên môn sử dụng của bệnh viện).  

 

 

 

 



TT Hàng hóa Thông số kĩ thuật 

1 Bệnh án Đông y 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

2 Bệnh án Mắt 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

3 
Bệnh án Nạo hút 

thai 

- Kích thước: A3 

- In 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm 

Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt. 

4 
Bệnh án Ngoại 

khoa 

- Kích thước: A4 

.- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

5 

Bệnh án ngoại 

trú phục hồi 

chức năng 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: trang nội dung được in 1 màu, 2 mặt trên giấy 

offset định lượng 120gsm, và 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi 

gáy KT dài 29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

6 
Bệnh án Nhi 

khoa 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

7 
Bệnh án Nội 

khoa 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 



TT Hàng hóa Thông số kĩ thuật 

8 
Bệnh án Phụ 

khoa 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

9 
Bệnh án Phục 

hồi chức năng 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

10 
Bệnh án Răng - 

hàm - mặt 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

11 
Bệnh án Sản 

khoa 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

12 Bệnh án Sơ sinh 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

13 
Bệnh án Tai - 

Mũi - Họng 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

14 
Bệnh án thận 

nhân tạo 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng.- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét 

duyệt 



TT Hàng hóa Thông số kĩ thuật 

15 
Bệnh án Truyền 

nhiễm 

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

16 Bệnh án U bướu  

- Kích thước: A4. 

- Bìa: 2 mặt (mặt ngoài in 2 màu, mặt trong in 1 màu) trên giấy Ivory 

300 gsm 

- Chi tiết ruột gồm: 8 gáy dán bằng giấy offset 80gsm mỗi gáy KT dài 

29.7 cm, rộng 4 cm. 

- Quy cách: Đóng ghim lồng. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

17 Đơn thuốc 

- Kích thước: A5 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

18 
Giấy A4 cán 

bóng 

- Kích thước: A4 

- Giấy Cuche định lượng 500gsm 

- Cán bóng 1 mặt, nội dung không in 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

19 
Phiếu định 

nhóm máu 

- Kích thước: A5 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy Ivory 500gsm 

- Quy cách: Cán bóng 1 mặt, gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt. 

20 
Phiếu khám 

bệnh sơ sinh A3 

- Kích thước: A3 

- In 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

21 
Phiếu mượn tư 

trang 

- Kích thước: A5 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt. 

22 

Phong bì A4  (in 

màu nhận diện 

theo thương 

hiệu bệnh viện) 

- Kích thước: 25 x 34cm (Kích thước ghi trong hồ sơ chưa bao gồm 

nắp) 

- Chất liệu: Giấy Ivory 300gsm 

- In: 3 màu, có lô gô  

+ Mã màu: 007D3F, ED1C24, FFFFFF 

- Nội dung: In theo mẫu bệnh viện cung cấp 

+ Mặt trước gồm: Logo in nổi, tên bệnh viện, địa chỉ, điện thoại, 

webisite, kính gửi 

+ Mặt sau: Logo in chìm 

- Sản phẩm có băng dính 2 mặt 



TT Hàng hóa Thông số kĩ thuật 

23 

Phong bì A6 (in 

màu nhận diện 

theo thương 

hiệu bệnh viện) 

- Kích thước 11 x 19cm. (kích thước ghi trong hồ sơ chưa bao gồm 

nắp) 

- Chất liệu: Giấy Ivory 300gsm- In: 3 màu, có lô gô + Mã màu: 

007D3F, ED1C24, FFFFFF 

- Nội dung: In theo mẫu bệnh viện cung cấp 

+ Mặt trước gồm: Logo in nổi, tên bệnh viện, địa chỉ, điện thoại, 

webisite, kính gửi 

+ Mặt sau: Logo in chìm- Sản phẩm có băng dính 2 mặt 

24 

Phong bì A5 (in 

màu nhận diện 

theo thương 

hiệu bệnh viện) 

- Kích thước 16 x 22 (kích thước ghi trong hồ sơ chưa bao gồm nắp) 

- Chất liệu: Giấy Ivory 300gsm 

- In: 3 màu, có lô gô  

+ Mã màu: 007D3F, ED1C24, FFFFFF 

- Nội dung: In theo mẫu bệnh viện cung cấp 

+ Mặt trước gồm: Logo in nổi, tên bệnh viện, địa chỉ, điện thoại, 

webisite, kính gửi 

+ Mặt sau: Logo in chìm 

- Sản phẩm có băng dính 2 mặt 

25 

Sổ bàn giao 

bệnh nhân nặng 

và thuốc ngoài 

giờ 

- Kích thước: A4 dọc  

- Số trang: 200 trang- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang 

.- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

26 
Sổ bàn giao 

dụng cụ 

- Kích thước: A4 ngang  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

27 

Sổ bàn giao 

người bệnh vào 

khoa 

- Kích thước: A4 ngang  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

28 

Sổ bàn giao 

thuốc hướng 

thần và gây 

nghiện 

- Kích thước: A4 dọc  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

29 

Sổ bàn giao 

thuốc thường 

(dọc) 

- Kích thước: A3 dọc  

- Số trang: 200 trang- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 
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- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

30 

Sổ bàn giao 

thuốc thường 

(ngang) 

- Kích thước: A3 ngang  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

31 
Sổ báo cáo 

tháng 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

32 
Sổ họp hội đồng 

người bệnh 

- Kích thước: A4 dọc  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

33 Sổ bình bệnh án 

- Kích thước: A4  

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

34 
Sổ bình phiếu 

chăm sóc 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

35 
Sổ giao nhận 

bệnh án 

- Kích thước: A4 ngang 

- Số trang: 200 trang- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa.- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và 

xét duyệt 
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36 Sổ kế hoạch 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

37 Sổ kiểm tra 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang 

.- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

38 

Sổ lập kế hoạch 

chăm sóc dinh 

dưỡng 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

39 

Sổ phân công 

công việc điều 

dưỡng, hộ lý 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang.- 

 Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa.- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và 

xét duyệt 

40 
Sổ phiếu điều xe 

cứu thương 

- Kích thước: A4 ngang 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

41 

Sổ theo dõi giao 

nhận bệnh phẩm 

và trả kết quả 

xét nghiệm 

- Kích thước: A4 ngang 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa.- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và 

xét duyệt 

42 
Sổ theo dõi thiết 

bị máy 

- Kích thước: A5 ngang 

- Số trang: 30 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa, dập lỗ gáy bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 
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43 Sổ thủ thuật 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa.- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và 

xét duyệt 

44 Sổ thường trực 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

45 Sổ đi buồng 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

46 
Sổ ra vào viện 

chuyển viện 

- Kích thước: A3 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang. 

- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

47 

Sổ giao ban 

(mẫu riêng khoa 

Huyết học) 

- Kích thước: A4 dọc 

- Số trang: 200 trang 

- Bìa: in 1 màu trên giấy Ivory 350 gsm 

- Ruột: in 1 màu, 2 mặt trên giấy offset định lượng 70gsm, nội dung 

các trang giống nhau, các trang không đánh số trang 

.- Quy cách: khâu chỉ, vào keo bìa. 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

48 

Giấy cam đoan 

chấp nhận phẫu 

thuật thủ thuật 

- Kích thước: A5 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

49 

Phiếu tự nguyện 

đóng tiền chênh 

lệch giá 

- Kích thước: A5 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

50 

Phiếu theo dõi 

bệnh nhân 

BHYT điều trị 

thận nhân tạo  

hàng ngày 

- Kích thước: A4 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt. 
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51 

Phiếu theo dõi 

và điều trị thận 

nhân tạo 

- Kích thước: A4 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt. 

52 Túi phim City 

Chất liệu: Giấy Dulex 200, kích thước 38 x 50, khổ giấy 54 x 79, in 

một mầu. 

- In theo mẫu bệnh viện cung cấp 

- In bìa logo bệnh viện 

53 

Phiếu gây mê 

hồi sức A3 (mẫu 

mới) 

- Kích thước: A3 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

54 

Phiếu theo dõi 

giảm đau trong 

đẻ 

- Kích thước: A4 

- In 1 màu, 1 mặt trên giấy offset định lượng 100gsm 

- Quy cách: gia công cắt xén thành phẩm 

- Nội dung: Bệnh viện cung cấp và xét duyệt 

 

1.3. Các yêu cầu khác:  

- Tiến độ cung cấp hàng hóa : Cung cấp thành nhiều đợt theo dự trù của 

Bệnh viện, giao hàng chậm nhất là 03 ngày kể từ khi nhận được đơn đặt hàng. khi 

có nhu cầu đột xuất, thời gian giao hàng chậm nhất là 24 giờ kể từ khi nhận được 

đơn đặt hàng. 

-  Nhà thầu chế bản, dựng maket theo yêu cầu của Bệnh viện và phải được 

phê duyệt trước khi in ấn và thực hiện bảo mật, lưu trữ theo quy định hiện hành; 

-  Hàng hóa giao tại nơi sử dụng phải đúng quy cách, đảm bảo chất lượng, sổ 

lượng quy định: Ấn chỉ được in trên giấy Bãi Bằng (hoặc tương đương), Grap 

(hoặc tương đương), bìa Ivory đảm bảo rõ nét, không bị nhòe hoặc phai màu; đóng 

quyển chắc chắn và được đóng gói, vận chuyển theo quy định của nhà sản xuất; 

- Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày đóng thầu, Nhà thầu nộp hàng mẫu của 

danh mục hàng hóa 22, 23, 24 theo mẫu của file đính kèm cho chủ đầu tư. 

- Nhà thầu chuẩn bị 01 bộ E-HSDT bản gốc để Chủ đầu tư lưu trữ khi được 

mời vào đối chiếu tài liệu. 

Mục 2. Bản vẽ 

 “Không có bản vẽ” 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra hàng hoá cung cấp có đặc tính kỹ thuật phù 

hợp với yêu cầu của hàng hóa theo quy định tại Chương V – Yêu cầu kỹ thuật. 

Kiểm tra hàng hoá có kèm chứng từ, hoá đơn hợp lệ. Bên mua có trách nhiệm theo 

dõi, kiểm tra, đối chiếu hàng hoá sau khi nhận hàng. Trong vòng 10 ngày, nếu có 



vấn đề về chất lượng, Bên mua phải thông báo cho Bên bán để cùng tìm cách giải 

quyết. Bên mua được yêu cầu Bên bán cung cấp các tài liệu liên quan đến hàng hóa 

như: Giấy chứng nhận xuất xứ (CO), Giấy chứng nhận chất lượng (CQ); Bản sao 

tờ khai hải quan, vận đơn, packing list… 

- Việc kiểm tra, thử nghiệm phải được tiến hành tại Bệnh viện Đa khoa Đức 

Giang; Địa chỉ: Số 54 phố Trường Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội và được 

tiến hành trước khi bàn giao nghiệm thu. Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử 

nghiệm do nhà thầu chịu. 

- Trường hợp hàng hóa không đạt yêu cầu qua kiểm tra, thử nghiệm thì nhà thầu 

phải thay mới và phải chịu mọi chi phí phát sinh cho việc thay thế. Nếu việc thay 

thế không thành công, nhà thầu phải hoàn trả lại toàn bộ tiền của các hàng hóa 

không đạt và phải bồi thường các thiệt hại cho chủ đầu tư theo đúng các quy định 

đã nêu trong mục E-ĐKC 22. 


